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Câu 1: Chọn B. 
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−

= = =  (V/m) 

Q 0  chiều từ B đến A.  

Câu 2: Chọn A. 
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.  

Câu 3: Chọn C. 

Mạch chỉ gồm 
3

R  

3

E 6
I 1,5

R r 3 1
= = =

+ +
 (A) 

V 3 3
U U IR 1,5.3 4,5= = = =  (V).  

Câu 4: Chọn D. 

q It 1.965 965= = =  (C) 

Aq A.965 A
m 1,08 108 Ag

nF n.96500 n
=  =  =  .  

Câu 5: Chọn C. 
l Nd N.2r= =  

( )7 7 7 3

3

N 1 1
B 4π.10 . .I 4π.10 . .I 4π.10 . .20 8π.10 T

l 2r 2.0,5.10
− − − −

−
= = = = .  

Câu 6: Chọn A. 
4Δ N.ΔB.S 10.0,5.20.10 0,01−= = =  (Wb) 

Δ 0,01
e 0,5

Δt 0,02
= = =


 (V).  

Câu 7: Chọn D. 

AB AC BC 80 60 20= − = − = (cm) 

o

AB 20
CO BI 20 3
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= = = = (cm) 

o 4 3 3 3 111
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Câu 8: Chọn B. 

1
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=

= + = +  
− −  =



 

1 2

2 f f
d d 5 5 f 30cm

3 2
− =  − =  = .  

Câu 9: Chọn B. 

1 2

π 5π π
x x x 6 6 6

6 6 2
= + =  +  =   

2
x  sớm pha hơn x  là 

5π π π

6 2 3
− =  

Khi 
A

x
2

=  theo chiều dương thì 2 2

π
φ φ 0 A 6cm

3
= − → = → = .  

Câu 10: Chọn C. t 016π 5π π π
x cos 4πt 4cos 4πt x 2

4π 6 2 3
=   

= + − = + ⎯⎯→ =   
   

cm theo chiều âm.  

Câu 11: Chọn C. 
2 2A 5 5 5 2= + =  (cm) 

ω 2πf 2π.2 4π= = =  (rad/s) 

max
v ωA 4π.5 2 20π 2= = =  (cm/s).  

Câu 12: Chọn D. 

T 2,2 1 2π
T 0,2s ω 10π

2 12 12 T
= −  = → = =  (rad/s) 

A
x

2
= −  theo chiều âm 

2π
φ

3
 = .  

Câu 13: Chọn A. 

2π
ω 2π

T
= =  (rad/s) 

A 6cm19π π π A 2
α ωΔt 2π.2,375 4π s 8A A A s 55,76cm

4 2 4 2
== = = = + + → = + + − ⎯⎯⎯→  . 

Câu 14: Chọn A. 

kv2max 2 2 2 2
F k A 3 k .0,01 k 300=  =  =  (N/m) 

Tại thời điểm t  thì con lắc 2 ở vị trí biên dương 

Tại thời điểm 
1

t  thì con lắc 2 ở vị trí cân bằng 

( ) ( )2 2

d2max

1 1
W kA .300.0,01 0,015 J 1,5 mJ

2 2
= = = =  

Câu 15: Chọn D. 

ms
F μmg 0,01.0,2.10 0,02= = =  (N) 

2 2 2 2

max ms max max max max

1 1 1 1
mv kΔl F .Δl .0,2.1 .20.Δl 0,02.Δl Δl 0,099m

2 2 2 2
− =  − =    

dhmax max
F kΔl 20.0,099 1,98= = = (N).  
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Câu 16: Chọn A. 

Tại t 0=  thì 

2
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3 6
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Tại 
5
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d
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Câu 17: Chọn D. 
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ω 20

m 0,2
= = =  (tad/s) 

0
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= = = =  

0
Δl 2,5

2arccos2arccos π5At
ω 20 30

= = = (s).  

Câu 18: Chọn C. 

k 100
ω 5π

m 0,4
= =   (rad/s) 

0
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k 100
= = = =  

x 0ma
m
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cv 8

2
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x 4 2
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A 8
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   
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   = = =  (s).  

Câu 19: Chọn C. 
6 5F qE 10 .10 0,1−= = =  (N) 

F 0,1
A 0,01m 1cm

k 10
= = = =  và A

mT 1
t π π 1

2 k 10
= = =   (s)

A
s 2A 2cm→ = =  

( )2

B
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a 0,1 m / s
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B

1 1
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= = = =  

A B
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Câu 20: Chọn B. 
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1
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3 6

 
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x  và 
1

x  vuông pha 

( )

2 22 2
1 1

12 2 2 2

1
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1 1 x 6cm

A A 4 4 3
 + =  + =  = .  

Câu 21: Chọn B. 

k 25
ω 5π

m 0,1
= =   (rad/s) và 

F 1
A 0,04m

k 25
= = =  

( ) ( )x A Acos ωt π 0,04 0,04cos 5πt= + + = −  

( ) ( ) ( ) ( )
2

2
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1 1 1 1
mv F x .0,1. 0,2 30 0,04 0,04cos 5πt cos 5πt cos 10πt

2 2 2 2
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Vậy nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại vẫn là 20 30 cm/s.  

Câu 22: Chọn C. 

( ) ( ) ( )0 0
v 2gl 1 cosα 2g 12 h . 1 cos0,1= − = − −  

( ) ( )
0

2

02

x v t
2h

x v 2 12h h . 1 cos0,11
gh gt

2

 =


 = = − −
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max
x  khi ( )212h h ' 12 2h 0 h 6m− = − =  =  

Vậy 
max

x 0,8482m 84,82cm = .  

 

Câu 23: Chọn B. 

s 35
v 5

t 7
= = =  (cm/s) 

λ vT 5.2 10= = =  (cm).  

Câu 24: Chọn A. 
2πR

v 2π.40 80π
t

= = =  (cm/s).  

Câu 25: Chọn C. 

2π 2π
λ v. 48. 2,4

ω 40π
= = = (cm) 

AB 20
0 k 0 k 0 k 8,3

λ 2,4
        có 8 giá trị k bán nguyên. 

Câu 26: Chọn B. 

0,7 v 1v v
λ 0,035 λ 0,05

f 20
 = = ⎯⎯⎯→    (m) 

( ) 0 ,035 λ 0 ,050,1
d k 0,5 λ 0,1 k 0,5 1,5 k 2,4 k 2 λ 0,04m v 0,8m / s

λ
 = + =  = − ⎯⎯⎯⎯⎯→    = → = → =  
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Câu 27: Chọn B. 

v 3
λ 0,3(m / s) 30(cm / s)

f 10
= = = =  
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AB 100
3,3 k 3

λ 30
= =  =  

2 2MB MA 3λ MA 100 MA 3.30 MA 20,56cm− =  + − =   .  

Câu 28: Chọn B. 

OH λ3
BH 2 3. 3 3λ

OA OB OC 2λ2

 =
= = =  

= = =
 

Vậy trên cạnh AC có 3 điểm A, H, C cùng pha với nguồn O 

 

 

 

Câu 29: Chọn A. 

v 80
λ 3,2

f 25
= = =  (cm) 

Điểm P có 
2 2PA PB 16 12 12

2,5
λ 3,2

− + −
= =  

Điểm gần P hơn là điểm N có 
2 2NA NB 16 NB NB

3 3
λ 3,2

− + −
=  =  

128 128
NB PN PB NB 12 3,47

15 15
 = → = − = −  (cm).  

Câu 30: Chọn B. 

M A

2
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02

A M
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− 
= =  = 

 
 

2 3 22 n
.2 10 n 3

2
−+
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Câu 31: Chọn C. 

k 02 1
1 2 1 2

2πd 2πdπ 1 λ λ
k2π d d k λ d d x

6 λ λ 12 12 24
= 

− + =  − = − ⎯⎯→ − = −  = 
 

.  

Câu 32: Chọn A. 

λ 1
λ 0,4m

4 10
=  =  

3 1
Δx 20 10v 0,05
Δt 1

−

= = =  (m/s) 

λ 0,4 2π π
T 8s ω

v 0,05 T 4
= = = → = =  (rad/s) 

M M

11 3 11 3
2π 2π

30 20 30 20π π
x 4cos v 4. .cos 3,0345

2 0,4 4 0,4

      
− −      

      = − −  = −  −
   
   
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 (m/s).  
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Câu 33: Chọn D. 

ĐK cực đại ngược pha nguồn 1 2

1 2

d d kλ

d d k'λ

 − =


+ =
 với k,k' ,khác tính chẵn lẻ 

2 2
2 2 2 2 2

1 2

k k'
d d AB 5,4 k 58,32 k'

2

+
+      −  

k' 5,4  258,32 k'−  k  khác tính chẵn lẻ với 
k'  

6 4,7 1;3 

7 3,1 0;2 

Có 1 điểm trên đường trung trực và 3 điểm ở nửa phần tư thứ I nên trong (C) có  2 3.4 14+ =  điểm 

ngược pha nguồn.  

Câu 34: Chọn B. 

2π.Δx 2π.8 2π
Δφ

λ 24 3
= = =  

2 2 2 2 2 2

max

2π
Δu A A 2A cosΔφ 1 1 2.1 cos 3

3
= + − = + − =  

2 2 2

max max
d Δx Δu 8 3 8,2= + = +   (cm).  

Câu 35: Chọn D. 

N
M N N

A 32πd 2π.4
A A sin A sin

λ 24 2
= = =  và N

P N N

A2πd 2π.38
A A sin A sin

λ 24 2
= = = −  

MP P
P

NP M N

vv v 60
v 20 3

AA A A 3
2 2

=  =  = −

−

cm/s 

2 22 2

N P
Pmax

N Pmax Pmax

u v 3 20 3
1 1 v 40 3

A v 2 v

       −
+ =  + =  =          

       

cm/s 

P

11 2π
v 40 3 cos 2πf . 60

12 f 3

 
= − = − 

 
 (cm/s).  

Câu 36: Chọn A. 
2

2 2
2

22

0,6
PU cos φ 25P P 112,5W

R 100 0,8

50

=  =  = .  

Câu 37: Chọn B. 

120
f 2Hz ω 2πf 4π

60
= = → = =  

( ) ( ) ( )4

0
NBScos ωt π 100.0,2.600.10 cos 4πt π 1,2cos 4πt π−= + = + = +  (Wb) 

( )e ' 4,8πsin 4πt π= − = + .  

Câu 38: Chọn D. 

chuanhoaL L
Zπ Z 3

tan
3 r r 1

 =
= ⎯⎯⎯⎯→

=

 

https://mapstudy.vn/


    Học online tại: https://mapstudy.vn   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Thầy Vũ Ngọc Anh − VNA  7 

( ) ( )
2

2 2 2

C L
Z 3. r Z 3. 1 3 2 3 Ω= + = + =  

L C
Z Z 3 2 3 π

tanφ 3 φ
r 1 3

− −
= = = −  = −  

rL

π π 2π
φ φ

3 3 3
− = + = .  

Câu 39: Chọn D. 

( ) ( )

2 2 2

2 2 Cosi2
L CL C L C

U R U U
P

2 Z ZR Z Z Z Z
R

R

= = 
−+ − −

+

 

Dấu = xảy ra 
( )

2

L C

L C

Z Z
R R Z Z

R

−
 =  = − .  

Câu 40: Chọn C. 

( )2L CL
RL L C L

Z ZZ
tanφ .tanφ 1 . 1 R Z Z Z

R R

−
= −  = −  = − .  

-----HẾT----- 

 
 

 

Khóa luyện thi I-M-O năm 2021 - 2022 thầy VNA 

Khóa I: Luyện thi, luyện chuyên đề, luyện Vận Dụng Cao 

Khóa M: Thực chiến luyện đề 

Khóa O: Tổng ôn toàn bộ kiến thức lớp 11, 12 
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